
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 

Số:         / TB -TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Móng Cái, ngày 03 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn đơn vị, cá nhân tham gia mua các công cụ dụng cụ hỏng, 
không sử dụng được đề nghị thanh lý của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/ QH14 ngày 21 tháng 

6 năm 2017; 
Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012. 
Căn cứ Nghị đình số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 12 năm 2017 của 

Chỉnh phú Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. 

Căn cứ Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 09 thảng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân tỉnh Quảng ninh về việc quy định về phân cấp quản lý, sử dụng 

tài sản cồng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 754 /QĐ-TTYT ngày 29/08/2022 của Giám đốc Trung 
tâm Y tế thành phố Móng Cái về việc Về việc phê duyệt danh mục thanh lý tài 
sản, trang thiết bị, CCDC hỏng đề nghị thanh lý năm 2022 Trung tâm Y tế thành 
phố Móng Cái;  

Căn cứ Quyết định số 1262 /QĐ-TTYT ngày 29/12/2022 của Giám đốc 
Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái về việc phê duyệt giá khởi điểm các công 

cụ dụng cụ đã hỏng không sử dụng được đề nghị thanh lý năm 2022 của Trung 
tâm Y tế thành phố Móng Cái; 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái thông báo công khai lựa chọn tổ chức, 

cá nhân tham gia trả giá mua các công cụ dụng cụ đã hỏng không sử dụng được 

bán thanh lý cụ thể như sau:  
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản là công cụ dụng cụ hỏng bán thanh lý:  

Tên đơn vị: Trung Tâm Y tế thành phố Móng Cái. 
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Tài sản bán thanh lý: Công cụ dụng cụ đã hỏng không sử dụng được bán 

thanh lý  ( Có phụ lục chi tiết kèm theo); 
3. Giá khởi điểm: 45.030.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn mươi năm triệu 

không trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) 
Giá khởi điểm không bao gồm chi phí liên quan đến việc vận chuyển di dời, 

quản lý trông giữ các công cụ dụng cụ hỏng, xử lý các công cụ dụng cụ hỏng 

theo quy định của pháp luật các loại thuế và phí … Mọi chi phí này do khách 
hàng được lựa chọn mua các công cụ dụng cụ hỏng thanh toán 
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4. Thời gian và địa điểm xem các công cụ dụng cụ (Trong giờ hành chính ): 

Hạn cuối đến hết ngày 06 /01/2023 tại Trung Tâm Y tế thành phố Móng Cái. 
5. Thời gian, địa điểm cấp và nộp phiếu trả giá ( Trong giờ hành chính ): Từ 

ngày 03/01/2022 đến hết ngày 06 /01/2023 tại Trung Tâm Y tế thành phố Móng 
Cái. 

6. Hình thức và phương thức lựa chọn: 
+ Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp 

+ Phương thức: Theo phương thức trả giá lên, bán theo hiện trạng công cụ 
dụng, bán một lần cả lô. 

7. Thời gian, địa điểm tổ chức lựa chọn: 08 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2023 
tại Trung Tâm Y tế thành phố Móng Cái. 

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  
Quá thời hạn trên, nếu không có tổ chức, cá nhân tham gia trả giá mua  

gói công cụ dụng cụ thanh lý, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái sẽ chỉ 
định đơn vị, cá nhân theo quy định. 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái thông báo để các tổ chức, cá nhân  

biết và đăng ký theo đúng quy định./. 
Một số lưu ý:  

- Liên hệ: Ông Phạm Văn Canh; Điện thoại: 0913505542. 

        - Phiếu trả giá nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
 

 

Nơi nhận:                                                 
- Cổng TT điện tử  của TTYTTP Móng Cái; 
- Lưu: VT,   

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
Đoàn Ngọc Thủy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PHỤ LỤC  
DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ HỎNG ĐỀ NGHỊ  THANH LÝ  

(  Kèm theo Thông báo số:            / QĐ- TTYT ngày 03 / 01 /2023 của Giám đốc 
Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái ) 

TT 
Danh mục công cụ 

dụng cụ 
ĐVT 

Số 
lượng 

Năm 
sử 

dụng 

Hiện trạng tài sản 

I Bàn các loại   60     

1 Bàn giao ban gỗ BV Cái 13 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

2 Bàn giao ban gỗ Cái 4 2012 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

3 Bàn gỗ cũ Cái 1 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

4 Bàn mã lai Cái 1 2007 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

5 Bàn mã lai Cái 1 2010 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

6 Bàn mã lai Cái 1 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

7 Bàn mã lai Cái 1 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

8 Bàn mã lai Cái 2 2010 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

9 Bàn mã lai Cái 6 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

10 Bàn giao ban gỗ cũ Cái 1 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

11 Bàn mã lai Cái 1 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

12 Bàn mã lai Cái 1 2010 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

13 Bàn vi tính Cái 2 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

14 Bàn khám phụ khoa Cái 2 2006 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

15 Bàn mã lai Cái 1 2008 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

16 Bàn mã lai Cái 3 2010 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

17 Bàn giao ban mã lai Cái 1 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

18 Bàn mã lai Cái 2 2010 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 
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19 Bàn gỗ to Cái 1 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

20 Bàn mã lai Cái 2 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

21 Bàn mã lai Cái 1 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

22 Bàn giao ban gỗ cũ Cái 1 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

23 Bàn mã lai Cái 1 2008 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

24 Bàn mã lai Cái 2 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

25 Bàn mã lai Cái 1 2015 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

26 Bàn mã lai Cái 2 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

27 Bàn mã lai Cái 1 2010 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

28 Bàn Inox gấp Cái 1 2014 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

29 Bàn fooc Cái 1 2006 
Mục gãy, không còn giá 

trị sử dụng và thu hồi 

30 Bàn Ăn di động cái 2 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

II Ghế các loại   233     

1 Ghế tựa gỗ BV Cá 55 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

2 Ghế giao ban gỗ Cá 25 2012 
Mục gãy, không còn giá 

trị sử dụng và thu hồi 

3 Ghế hoa nỉ Cá 4 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

4 
Ghế Inox 3 chân 
xoay 

Cá 1 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

5 Ghế hoa nỉ Cá 9 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

6 
Ghế xoay văn 
phòng 

Cá 4 2015 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

7 Ghế gỗ Cá 1 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

8 Ghế hoa nỉ Cá 1 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

9 
Ghế xoay thu viện 
phí 

Cá 4 2015 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

10 
Ghế xoay văn 
phòng 

Cá 4 2014 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 



 

11 
Ghế xoay văn 
phòng 

Cá 4 2015 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

12 Ghế đệm da xanh Cá 6 2016 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

13 
Ghế Inox 3 chân 
xoay 

Cá 1 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 

trị sử dụng 

14 
Ghế xoay văn 
phòng 

Cá 1 2005 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

15 Ghế đệm da xanh Cá 9 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

16 Ghế hoa nỉ Cá 1 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

17 
Ghế Inox 3 chân 
xoay 

Cá 1 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

18 
Ghế băng nhựa 4 
chỗ 

Cá 1 2010 
Móp méo, gãy vỡ, không 
còn giá trị sử dụng 

19 Ghế hoa nỉ Cá 2 2007 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

20 
Ghế Inox 3 chân 
xoay 

Cá 1 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

21 
Ghế Inox 4 chân 
không xoay 

Cá 1 2010 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

22 Ghế tựa nhựa Cá 2 2009 
Móp méo, gãy vỡ, không 
còn giá trị sử dụng 

23 Ghế nhựa Cá 2 2009 
Móp méo, gãy vỡ, không 
còn giá trị sử dụng 

24 Ghế đệm da xanh Cá 5 2015 
Gãy hỏng, không còn giá 

trị sử dụng 

25 
Ghế Inox 4 chân 
không xoay 

Cá 4 2006 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

26 Ghế đệm da xanh Cá 4 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

27 Ghế gỗ nhung đỏ Cá 1 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

28 
Ghế Inox 4 chân 

không xoay 
Cá 1 2014 

Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

29 Ghế đệm da xanh Cá 4 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

30 Ghế lãnh đạo Cá 2 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

31 Ghế tựa mặt đá Cá 2 2009 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

32 Ghế đệm da xanh Cá 2 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

33 Ghế đệm da xanh Cá 7 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 



 

34 
Ghế Inox 4 chân 
không xoay 

Cá 9 2014 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

35 Ghế hoa nỉ Cá 6 2005 
Mục gãy, không còn giá 

trị sử dụng và thu hồi 

36 Ghế đệm da xanh Cá 7 2016 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

37 
Ghế xoay văn 
phòng 

Cái 1 2005 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

38 Ghế hoa nỉ Cái 2 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

39 Ghế tập lưng bụng Cái 1 2007 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

40 Ghế đệm da xanh Cái 5 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

41 
Ghế xoay văn 
phòng 

Cái 1 2015 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

42 Ghế xuân hòa Cái 5 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

43 Ghế hoa nỉ Cái 5 2005 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

44 
Ghế xoay văn 
phòng 

Cái 3 2005 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

45 Ghế đệm da xanh Cái 2 2017 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

46 Ghế đệm da xanh Cái 1 2016 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

47 Ghế băng gỗ Cái 1 2012 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

48 
Ghế Inox 4 chân 
không xoay 

Cái 7 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

49 Ghế đệm da xanh Cái 5 2017 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

III Giường   185     

1 Giường gỗ 1,2 m Cái 2 2011 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

2 Giường inox Cái 15 2009 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

3 Giường inox Cái 5 2011 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

4 Giường inox Cái 18 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 

trị sử dụng 

5 
Giường inox có 
bánh xe cấp cứu 

Cái 1 2006 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

6 
Giường inox có 
bánh xe 

Cái 1 2006 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 



 

7 Giường Inox Cái 36 2009 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

8 Giường Inox Cái 13 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

9 
Giường Inox có 
bánh xe 

Cái 2 2005 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

10 Giường Inox Cái 29 2009 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

11 Giường Inox Cái 6 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

12 GiườngInox Cái 5 2014 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

13 Giường gỗ 1,2 m Cái 1 2011 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

14 Giường Inox Cái 17 2011 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

15 Giường Inox Cái 4 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

16 GiườngInox Cái 6 2009 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

17 Giường Inox Cái 19 2011 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

18 Giường Inox Cái 5 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

IV 
Tủ đầu giường 
inox 

  182     

1 Tủ đầu giường inox Cái 25 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

2 Tủ đầu giường inox Cái 4 2010 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

3 Tủ đầu giường inox Cái 5 2011 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

4 Tủ đầu giường inox Cái 10 2014 
Móp méo, dập gãy, không 

còn giá trị sử dụng 

5 Tủ đầu giường inox Cái 47 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

6 Tủ đầu giường Inox Cái 34 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

7 Tủ đầu giường Inox Cái 1 2014 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

8 Tủ đầu giường Inox Cái 1 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

9 Tủ đầu giường Inox Cái 16 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

10 Tủ đầu giường Inox Cái 5 2014 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 



 

11 Tủ đầu giường inox Cái 1 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

12 Tủ đầu giường inox Cái 3 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

13 Tủ đầu giường inox Cái 30 2009 
Móp méo, dập gãy, không 
còn giá trị sử dụng 

V Tủ các loại   15     

1 
Tủ lạnh Hitachi 120 

lit 
Cái 1 2010 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Tủ tài liệu gỗ Cái 1 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

3 
Tủ sơn tính điện 18 
ô 

Cái 1 2016 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

4 Tủ lạnh Elextrolux Cái 1 2005 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

5 Tủ lạnh Sharp Cái 1 2006 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

6 Tủ lạnh 50lit Funiki Cái 1 2010 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

7 Tủ nhựa Cái 1 2010 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

8 Tủ lạnh Cái 1 2006 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

9 Tủ sơn tĩnh điện Cái 1 2007 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

10 
Tủ sơn tính điện 18 
ô 

Cái 1 2006 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

11 
Tủ sơn tĩnh điện 4 
ngăn 

Cái 1 2006 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

12 Tủ sơn tĩnh điện 6 ô Cái 1 2006 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

13 Tủ tài liệu gỗ Cái 1 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

14 Tủ lạnh Fumiki Cái 1 2015 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

15 Tủ lạnh Sannyo Cái 1 2008 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

VI Đệm   125     

1 Đệm giường Cái 8 2011 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

2 Đệm giường Cái 30 2012 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

3 Đệm giường Cái 5 2011 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 



 

4 Đệm giường Cái 40 2012 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

5 Đệm giường Cái 12 2012 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

5 Đệm giường Cái 5 2014 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

6 Đệm bọc giả da Cái 4 2007 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

7 Đệm bọc giả da Cái 8 2008 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

8 Đệm giường 1,5 m Cái 2 2008 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

9 Đệm giường Cái 11 2009 
Bục rách, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

VII Cột truyền   8     

1 
Cột truyền inox 5 
chân 

Cái 2 2010 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

2 
Cột truyền inox 5 
chân 

Cái 1 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

3 
Cột truyền inox 5 
chân 

Cái 1 2010 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

4 
Cột truyền inox 4 

chân 
Cái 2 2010 

Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

5 
Cột truyền sắt 3 
chân 

Cái 1 2008 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

6 
Cột truyền inox 4 
chân 

Cái 1 2010 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

VIII 
Xe các loại, khay 
phát thuốc 

  19     

1 Xe tiêm Inox 2 tầng Cái 3 2008 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

2 Xe tiêm 2 tầng Cái 1 2008 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

3 Xe đẩy rác to Cái 2 2006 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

4 Xe đựng dụng cụ Cái 2 2006 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

5 Xe đẩy đồ vải Cái 2 2006 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

6 
Xe đẩy đồ vải tự 
sản xuất Cái 1 2018 

Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

7 Xe đẩy thuốc Inox Cái 1 2008 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

8 
Xe tập vận động 
R170 

Cái 1 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 



 

9 
Xe tập vận động 
R710 

Cái 1 2009 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

10 Xe trượt tuyết Cái 1 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

11 Xe leo núi Cái 1 2007 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

12 Xe đẩy điện tim Cái 1 2008 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

13 
Xe lăn tay thép mạ 
ngoại nhập 

Cái 1 2013 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

14 Khay phát thuốc Cái 1 2012 
Gãy hỏng, không còn giá 
trị sử dụng 

IX 
Ti vi + giá ti vi + 
đầu thu 

  84     

1 Ti vi LG Cái 2 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Ti vi 32 in Samsung Cái 1 2015 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

3 Ti vi LG 21 in Cái 6 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

4 Ti vi 32 in sam sung Cái 2 2015 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

5 Ti vi LG21in Cái 9 2015 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

6 Ti vi LG21 in + giá Cái 7 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

7 Ti vi LG 21 in Cái 9 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

8 Ti vi LG 21 in Cái 1 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

9 
Ti vi LG 21 in + giá 

đỡ 
Cái 2 2011 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

10 
Ti vi LG 21 in + giá 

đỡ 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

11 Ti vi 43 in Sony Cái 1 2010 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

12 Ti vi LG21in Cái 6 2011 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

13 
Ti vi Samsaung 

21in 
Cái 2 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

14 Giá Ti vi Cái 9 2014 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

15 Giá ti vi Cái 10 2014 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

16 Đầu thu Ti vi Cái 8 2014 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 



 

17 Đầu thu Ti vi Cái 1 2014 
Hư hỏng, không sửa chữa 

được 

18 Đầu thu Ti vi Cái 7 2014 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

X Máy in   34     

1 Máy in Ricoh Cái 1 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 
Máy in Brother HL 

2130 K.Nhi 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

3 
Máy in Brother HL 

22400 K. Nội Cái 1 2014 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

4 
Máy in Brother 

K.Ngoại Cái 2 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

5 
Máy in Brother HL-

2240D K.Sản 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

6 
Máy in Brother 

7470D KSDB 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

7 
Máy in Brother 

K.CĐHA 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

8 
Máy in Brother 

K.HSCC 
Cái 2 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

9 
Máy in Brother 

P.TCKT 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

10 Máy in nhiệt Cái 1 2013 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

11 Máy in nhiệt Cái 1 2016 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

12 Máy in HP Cái 1 2006 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

13 
Máy in Brother HL-

2240D 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

14 
Máy in Ricoh SP 

325 DNW 
Cái 1 2017 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

15 
Máy in Brother HL 

2130 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

16 
Máy in Phaser 3155 

(Xerox) 
Cái 1 2010 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

17 Máy in HP 1120 Cái 1 2010 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

18 
Máy in Brother 

7470D 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

19 
Máy in Canon 

MF22 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

20 
Máy In Brother HL 

2130 
Cái 1 2012 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 



 

21 Máy in Ricoh 325 Cái 1 2017 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

22 
Máy in Ricoh SP 

325 DNW 
Cái 1 2017 

Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

23 Máy in Brother Cái 2 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

24 Máy in Canon 3300 Cái 1 2015 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

25 Máy in Ricoh Cái 1 2017 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

26 Máy in Brother Cái 1 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

27 Máy in HP Cái 1 2008 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

28 Máy in canon 2900 Cái 1 2008 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

29 Máy in Brother Cái 2 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

30 Máy in Ricoh Cái 1 2017 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

XI Điều hòa   10     

1 Điều hòa Gree Cái 2 2007 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Điều hòa Panasonic Cái 1 2010 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

3 
Điều hòa LG 
12,000 1 chiều 

Cái 1 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

4 Điều hòa Panasonic Cái 2 2008 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

5 Điều hòa Akai Cái 2 2010 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

6 Điều hòa LG Cái 1 2009 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

7 Điều hòa LG Cái 1 2009 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

XII Quạt các loại   50     

1 Quạt thông gió Cái 1 2006 Hư hỏng hoàn toàn 

2 Quạt trần Cái 6 2006 Hư hỏng hoàn toàn 

3 Quạt treo tường Cái 4 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

4 Quạt treo tường Cái 4 2010 Hư hỏng hoàn toàn 



 

5 Quạt công nghiệp Cái 1 2012 Hư hỏng hoàn toàn 

6 Quạt trần Cái 1 2006 Hư hỏng hoàn toàn 

7 Quạt treo tường Cái 2 2012 Hư hỏng hoàn toàn 

8 
Quạt treo tường hoa 
phượng 

Cái 3 2014 Hư hỏng hoàn toàn 

9 Quạt cây Cái 1 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

10 Quạt trần Cái 1 2009 Hư hỏng hoàn toàn 

11 Quạt trần Cái 1 2009 Hư hỏng hoàn toàn 

12 
Quạt treo tường hoa 
phượng 

Cái 7 2012 Hư hỏng hoàn toàn 

13 Quạt treo tường Cái 4 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

13 Quạt treo tường Cái 1 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

14 Quạt trần Cái 4 2006 Hư hỏng hoàn toàn 

15 Quạt vinawind Cái 2 2.010 Hư hỏng hoàn toàn 

16 Quạt thông gió Cái 1 2009 Hư hỏng hoàn toàn 

17 Quạt cây Cái 4 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

18 Quạt thông gió Cái 1 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

19 Quạt Công nghiệp cái 1 2015 Hư hỏng hoàn toàn 

XIII Lưu điện + lioa   6     

1 Lioa 2000 W Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

2 Lioa 2000 Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

3 Lưu điện APC 500 Cái 1 2012 Hư hỏng hoàn toàn 

4 Lioa 1000 Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

5 Lioa 1500 Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

6 Lioa 3000 Cái 1 2013 Hư hỏng hoàn toàn 



 

XIV Đèn + bếp các loại   30     

1 Đèn sưởi Cái 2 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

2 Đèn gù Cái 3 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

3 Đèn đọc phim đôi Cái 1 2009 Hư hỏng hoàn toàn 

4 Đèn sưởi Cái 6 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

5 Đèn thử thị lực Cái 1 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

6 Đèn cực tím Cái 2 2010 Hư hỏng hoàn toàn 

7 Đèn sưởi Cái 2 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

8 Đèn sưởi Cái 2 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

9 Đèn sưởi 2 bóng Cái 2 2006 Hư hỏng hoàn toàn 

10 Đèn tích điện Cái 1 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

11 Đèn sưởi Cái 2 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

12 Đèn sưởi Cái 2 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

13 Đèn sưởi Cái 3 2016 Hư hỏng hoàn toàn 

14 Bếp điện nga Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

XV Bình oxy + làm ẩm   21     

1 Bình làm ẩm Cái 3 2011 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Bình làm ẩm Cái 2 2009 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

3 Đồng hồ ôxy Cái 1 2014 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

4 Bình oxy nhỏ Cái 15 2006 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

XVI Bình nóng lạnh   3     

1 Bình nóng lạnh Cái 1 2009 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Bình nóng lạnh Cái 2 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 



 

XVII Cây Nóng lạnh   7     

2 Cây nước nóng lạnh Cái 2 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

1 Cây nước nóng lạnh Cái 1 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Cây nước nóng lạnh Cái 1 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

4 Cây nước nóng lạnh Cái 2 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Cây nước nóng lạnh Cái 1 2012 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

XVIII Cân   5     

1 Cân sức khỏe Cái 2 2012 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

2 Cân 5 kg Cái 1 2014 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

3 Cân sức khỏe Cái 1 2011 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

4 Cân sức khỏe Cái 1 2011 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

XIX Thùng rácInox to   4     

1 Thùng rác Inox to Cái 1 2011 
Móp méo, hư hỏng, 
không còn giá trị sử dụng 

2 Thùng rác Inox to Cái 1 2011 
Móp méo, hư hỏng, 
không còn giá trị sử dụng 

3 Thùng rác Inox to Cái 2 2011 
Móp méo, hư hỏng, 
không còn giá trị sử dụng 

XX Cây + giàn phơi   2     

1 Cây phơi Cái 1 2009 
Móp méo, hư hỏng, 
không còn giá trị sử dụng 

2 Giàn phơi quầy áo Cái 1 2009 
Móp méo, hư hỏng, 
không còn giá trị sử dụng 

XXI Điện thoại bàn   2     

1 Điện thoại bàn Cái 1 2006 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

2 Điện thoại bàn Cái 1 2016 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 

XXII Máy cắt cỏ   2     

1 Máy cắt cỏ Cái 1 2006 
Hư hỏng, không sửa chữa 
được 



 

2 
Máy cắt cỏ Honda 
BC-35 

Cái 1 2011 
Hư hỏng, không sửa chữa 

được 

XXIII Huyết áp điện tử Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

XXIV Khung tập đi Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

XXV 
Máy tập đa năng 
383 

Cái 1 2007 Hư hỏng hoàn toàn 

XXVI Bình Co2 to Cái 2 2006 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 

XXVII Bục phát biểu Cái 1 2006 
Mục gãy, không còn giá 
trị sử dụng và thu hồi 

XXIII 
Máy ảnh kỹ thuật 
số canon 

Cái 1 2006 Hư hỏng hoàn toàn 

XXIX Két bạc Cái 1 2006 Hư hỏng hoàn toàn 

XXX Bình cứu hỏa Cái 2 2011 
Gỉ sét, oxi hóa, chỉ còn 
giá trị tận thu phế liệu 
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